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	    UỶ BAN NHÂN DÂN  

       TỈNH BÌNH ĐỊNH


	
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

	     Số:  14/BC-UBND
	
	Quy                                        Quy Nhơn, ngày     08    tháng   3   năm 2010


BÁO CÁO 
 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

đến năm 2010, định hướng đến năm 2020


Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, với mục tiêu là xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm là hoạn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, đổi mới cơ chế xây dựng và thực hiện pháp luật; phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật để góp phần quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, góp phần đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/4/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo với những nội dung chính như sau:
A. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật                                                
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004, hàng năm Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luất của HĐND và UBND tỉnh. Theo đó, hàng năm Hội đồng nhân tỉnh ban hành khoảng 40 Nghị quyết, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ 60 đến 70 Quyết định và 05 Chỉ thị. Trên cơ sở Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phối hợp tiến hành khảo sát, soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và UBND tỉnh ban hành đúng tiến độ; trình tự, thủ tục, thẩm quyền đã được pháp luật quy định hoặc phân công, phân cấp.
Theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan ở Trung ương, từ năm 2005 đến nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham gia đóng góp khoảng 180 dự án Luật, Pháp lệnh, trên 650 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, cơ quan ngang Bộ.
2. Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật
Hàng năm Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh (nay là Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) và UBND tỉnh tiến hành rà soát, hệ soát thống hoá  các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành. Kết quả từ năm 2005 đến nay đã tiến hành rà soát 217 Nghị quyết của HĐND, 315 Quyết định và 31 Chỉ thị của UBND. Qua đó đã xác định 126 Nghị quyết hết hiệu lực thi hành, 91 Nghị quyết còn hiệu lực thi hành, 08 Nghị quyết đề nghị sửa đổi bổ sung; 146 Quyết định hết hiệu lực thi hành, 169 Quyết định còn hiệu lực thi hành, 6 Quyết định đề nghị sửa đổi, bổ sung.
Ngoài ra, theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên ngành như:

- Rà soát hế thống hoá các văn bản QPPL về trợ giúp pháp lý.

- Rà soát, hệ thống hoá các văn bản QPPL quy định về chi phí tiếp khách, hội nghị, khen thưởng, công tác phí nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Rà soát hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp.
- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị quyết số 76/2006/QH11 ngày 29.11.2006 của Quốc hội khoá XI về phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO và Nghị quyết số 16/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên tổ chức thương mại thế giới WTO.
- Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật quy định có liên quan đến vấn đề biển, đảo.

3. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện Nghị định số 135/2003/ NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Giám đốc Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh tiến hành kiểm tra gần 350 Quyết định, 36 Chỉ thị của UBND tỉnh. Kết quả đã tiến hành huỷ bỏ 2 Quyết định ban hành không đúng thẩm quyền thuộc lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, tiến hành sửa đổi, bổ sung 08 Quyết định thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư.
Từ năm 2005 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện. Kết quả đã kiểm tra 18.465 văn bản pháp luật, trong đó có 816 văn bản Quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND cấp huyện. Qua đó đã đề nghị HĐND và UBND cấp huyện tiến hành tự kiểm tra xử lý 4 Nghị quyết của HĐND, 11 Quyết định và 3 Chỉ thị của UBND.
 II. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁC THIẾT CHẾ XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT

 1. Đối với Toà án nhân dân tỉnh
 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020, công tác tổ chức cán bộ của Toà án nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố và kiện toàn, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, mà trong tâm là công tác xét xử. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ thẩm phán không ngừng được nâng cao. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao.
 Thực hiện Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tăng cường xét xử cho TAND cấp huyện theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật tố tụng hình sự và Điều 33 Bộ Luật tố tụng dân sự, đến nay TAND tỉnh Bình Định đã đề nghị tăng thẩm quyền xét xử cho 11/11 TAND cấp huyện, đạt tỷ lệ 100%. Hàng năm TAND cấp tỉnh, cấp huyện giải quyết, xét xử trung bình khoảng 4.500 vụ án các loại; nhìn chung các vụ án lớn, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm đều được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu chính trị của địa phương.
 Đội ngũ thẩm phán của TAND tỉnh, TAND nhân dân cấp huyện thường xuyên được củng cố, tăng cường. Từ năm 2005 đến nay, Hội thẩm nhân dân các cấp đã tham gia xét xử cùng với thẩm phán chủ toạ giải quyết tốt các vụ án theo quy định của pháp luật, trung bình hàng năm Hội thẩm nhân dân các cấp đã tham gia xét xử cùng với thẩm phán chủ toạ phiên toà khoảng 4000 vụ án các loại.
 2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 Ngoài việc củng, cố kiện toàn công tác tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị Về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý ở cấp huyện và cấp tỉnh đến năm 2020. Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 14/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 10/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định, Ban Cán sự Đảng - Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã làm thủ tục giới thiệu 11 đồng chí lãnh đạo cấp huyện là nhân sự để cơ cấu vào cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015.
 Từ năm 2005 đến nay, Viện kiểm sát nhân tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ như thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động Tư pháp trong lĩnh vực hình sự; công tác kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; công tác kiểm sát các vụ, việc dân sự - hôn nhân gia đình - hành chính - kinh doanh thương mại - lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát thi hành án hình sự và dân sự; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND và kiểm sát các hoạt động tư pháp của các cơ quan Tư pháp.
 3. Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh
 Về công tác tổ chức, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Định đã bố trí sắp xếp 123 biên chế trên 130 biên chế do Bộ Tư pháp phân bổ từ năm 2007. Để chuẩn bị về nhân sự thực hiện nhiệm vụ theo mô hình cơ cấu mới ngay sau khi  Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực từ ngày 01/7/2009, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng về trình độ, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan Thi hành án trong tỉnh; đồng thời phối hợp với cấp uỷ các địa phương hoàn thành công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Thi hành án cấp tỉnh, cấp huyện đến năm 2015.
 Từ năm 2005 đến nay, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh đã có nhiều nổ lực trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Toà án nhân dân các cấp có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ cao. Trung bình hàng năm các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh đã tổ chức thi hành đạt tỷ lệ 83% trên số việc có điều kiện thi hành, đạt 75% trên số tiền có điều kiện thi hành.
 III. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 1. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 Từ năm 2005 đến nay, nhìn chúng cấp uỷ Đảng các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong toàn tỉnh đã có sự quan tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 Về công tác tổ chức, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL từ tỉnh đến huyện, xã không ngừng được củng cố và kiện toàn, hiện nay Hội đồng công tác PBGDPL cấp tỉnh có 43 thành viên, cấp huyện có 291 thành viên và cấp xã có 1779 thành viên, do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cùng cấp làm Chủ tịch Hội đồng, giúp việc cho Hội đồng có tổ thư ký. Các Hội đồng đều xây dựng Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm cũng như mối quan hệ phối hợp giữa các thành viên trong Hội đồng. Toàn tỉnh hiện nay có 290 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, cấp tỉnh, 1752 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 1168 tổ hoà giải ở cơ sở, với 7810 hoà giải viên.
 Về nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành thuộc lĩnh vực như dân sự, hình sự, hành chính, đất đai, xây dựng, nhà ở, hộ tịch, giáo dục - đào tạo, an toàn giao thông, thuế, trợ giúp pháp lý, bảo vệ môi trường, tổ chức bộ máy nhà nước, xoá đói giảm nghèo, dân số - kế hoạch hoá gia đình, dân chủ ở cơ sở, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, khiếu nại tố cáo, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống ma tuý, mại dâm… phục vụ kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 
 Về hình thức PBGDPL, ngoài  những hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cơ bản và tuyên truyền miệng, mở các lớp tập huấn, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động hoà giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, trợ giúp pháp lý….Các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hoá, câu lạc bộ pháp luật… Trong 5 năm qua, các cơ quan, đoàn thể, địa phương đã tổ chức hơn 80 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tập trung truyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Việc tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở ngày càng tăng cả về thời lượng và nâng cao chất lượng. Việc biên soạn, phát hành tài liệu, tờ gấp, sổ tay pháp luật, bản tin Tư pháp có nội dung tuyên truyền pháp luật, dễ hiễu, phù hợp với từng nhóm đối tượng để phát đến  cơ sở ngày càng tăng, nhiều câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật’’, “phụ nữ với pháp luật”… được thành lập trong các cơ quan đơn vị, trường học. Tủ sách pháp luật được xây dựng và củng cố, hiện có 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, Đồn Biên phòng và nhiều cơ quan đơn vị, trường học đã xây dựng tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật; bước đầu đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân. Hình thức PBGDPL thông qua hoạt động hoà giải cơ sở được phát huy, hiện nay mỗi thôn, làng, khu vực đều có một tổ hoà giải, trung bình mỗi năm đã tiến hành hoà giải khoảng 3000 vụ, việc mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong nội bộ nhân dân (đạt tỷ lệ 90%). Nhiều cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật trên mạng Internet- trang thông tin điện tử, truyên truyền cổ động, trực quan sinh động qua các hình thức văn nghệ quần chúng, lồng ghép vào các lễ hội văn hoá truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi hay lễ hội văn hoá ở miền biển; tuyên truyền pháp luật gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “thanh niên tình nguyện”; tuyên truyền pháp luật thông qua việc tổ chức các phiên toà xét xử lưu động của Toà án nhân dân. Giáo dục pháp luật trong nhà trường chú trọng thông qua các môn học giáo dục công dân ở cấp học phổ thông, giáo dục đại cương ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các hoạt động ngoại khoá, tuần sinh hoạt công dân - học sinh…. giúp sinh viên, học sinh tiếp cận được kiến thức pháp luật cơ bản, nhất là pháp luật về an toàn giao thông. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn chú trọng lồng ghép việc giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, họp thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, tiếp công dân…

 2. Công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật
 Về công tác tổ chức, hiện nay ngoài Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN tỉnh trực thuộc Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã quyết định thành lập 04 Chi nhánh TGPL  thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN tỉnh và 48 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý với 336 thành viên.

 Để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông qua công tác Trợ giúp pháp lý, trong 5 năm qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các Chi nhánh đã thường xuyên tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Kết quả hàng năm đã tổ chức khoảng 50 đợt trợ giúp pháp lý tại các thôn, làng, khu vực của gần 70 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tiến hành trợ giúp pháp lý cho 3.924 người có yêu cầu trợ giúp pháp lý, với 4045 việc, trong đó tư vấn pháp luật 3873 việc, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng  187 việc trong các vụ án dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình. Đối tượng được trợ giúp pháp chủ yếu là những người thuộc diện hộ nghèo, người có công cách mạng, người chưa thành niên, đồng bào dân tộc thiểu số, người già, người tàn tật, cô đơn không nơi nương tựa. Kết hợp với các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, hàng năm Trung tâm và các Chi nhánh đã tổ chức khoảng 80 buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, với 7000 lượt người tham dự; cấp phát khoảng gần 20.000 tờ gấp các loại có nội dung tuyên truyền pháp luật trên các lĩnh vực, lắp đặt 80 Bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại các cơ quan đơn vị, trong đó chủ yếu là các cơ quan tiến hành tố tụng.
 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 02 Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Trung bình hàng năm các Trung tâm tư vấn pháp luật này đã tiến hành tư vấn khoảng 1500 vụ việc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 B. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG
 I. ƯU ĐIỂM
 Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, công tác xây dựng pháp luật, tăng cường năng lực các thiết chế xây dựng và thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật từng bước đi vào nề nếp và có những tiến bộ quan trọng, thể hiện trên các mặt:

 1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, nhìn chung đã thể chế hoá được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, nhất là thời gian sau khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004 có hiệu lực pháp luật. Cơ quan Tư pháp các cấp đã tham mưu cho HĐND, UBND cùng cấp xây dựng và ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật đúng thẩm quyền về hình thức và nội dung đã được pháp luật quy định, phân công, phân cấp; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định từ khâu soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra và công bố văn bản.
2. Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản Quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên theo quy định tại Điều 10 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp của HĐND, UBND năm 2004, đã phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành hoặc không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để xử lý bằng các hình thức thích hợp theo quy định  như: sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ, hoặc ban hành mới nhằm xây dựng một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp từng bước hoàn thiện, thống nhất, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương cũng như đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp.
3. Trong những năm qua, cơ quan Tư pháp các cấp đã đã có nhiều nổ lực trong việc giúp Chủ tịch UBND cùng cấp tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp dưới ban hành theo quy định của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14.11.2003 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật. Qua đó đã kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ các văn bản Quy phạm pháp luật ban hành không đúng thẩm quyền, văn bản có nội dung trái với quy định của pháp luật hoặc không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục ban hành, nhất là các văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, khuyến khích đầu tư.
4. Công tác tổ chức và hoạt động của các cơ quan thi hành pháp luật của tỉnh không ngừng được củng cố và kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật được tiến hành thường xuyên, tập trung vào những lĩnh vực bức xúc của cuộc sống như: quản lý và sử dụng đất đai; phòng chống tham nhũng….Qua đó đã khắc phục được những sơ hở, khiếm khuyết của các văn bản Quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.
5. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý từ năm 2005 đến nay được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo tinh thần của Chỉ thị 32 - CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ. Nhìn chung, công tác PBGDPL trong những năm qua đã góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, từ đó tăng cuờng tính tự giác thực hiện pháp luật, góp phần phát triển kinh - tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hề thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

1. Khái niệm văn bản Quy phạm pháp luật đã được xác định rõ tại Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004. Tuy nhiên do nhận thức chưa đồng bộ, thống nhất nên một số địa phương chưa phân biệt được rành ròi giữa văn bản quy phạm pháp luật với văn bản áp dụng pháp luật. Cơ quan Tư pháp ở một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đúng thẩm quyền đã được pháp luật quy định hoặc phân công, phân cấp, nhất là các lĩnh vực như xử lý vi phạm hành chính, khuyến khích đầu tư.
2. Công tác rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Điều 10 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật, tuy nhiên do nhận thức chưa đầy đủ về công tác rà soát, hệ thống hoá; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật nên thời gian vừa qua công tác này chưa được tiến hành thường xuyên, nhất là ở cấp xã.
3. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 đến nay nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định như chất lượng xét xử tuy có tiến bộ nhưng số án bị cấp trên huỷ, cải sữa còn nhiều, án quá hạn theo luật định tuy không nhiều nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để, tỷ lệ thi hành án dân sự chưa cao.

4. Một số cơ quan đơn vị, địa phương nhận thức chưa đầy đủ, đúng mức về vai trò quan trọng của công tác PBGDPL theo nội dung của Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và các văn bản khác của nhà nước nên từng lúc, từng nơi triển khai chưa kịp thời, mang tính hình thức, chưa sát với đặc điểm, địa bàn, đối tượng, chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác PBGDPL thiếu đồng bộ nên hiệu quả chưa cao.
 * Nguyên nhân của những tồn tại:
a) Nguyên nhân khách quan: 

Một số quy định trong hệ thông pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo; thiếu ổn định, tính khả thi thấp; một số đạo luật quy định còn chung chung trong khi văn bản hướng dẫn thị hành còn chậm… 

b) Nguyên nhân chủ quan: 
Một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức chưa đầy đủ, chưa thấy hết ý nghĩa, vai trò của Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nên trong tổ chức triển khai thực hiện chưa kịp thời; năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa đóng vai trò chủ đạo; vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn chưa được phát huy đúng mức. Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương thiếu đồng bộ; tinh thần trách nhiệm và năng lực một số bộ phận cán bộ, công chức chưa  đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM
Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thông pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 là hai nội dung cơ bản, quan trọng để thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước của dân, do dân và vì dân của Đảng, Nhà nước ta; vì vậy việc tổ chức triển khai công tác này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của  cấp uỷ, chính quyền địa phương giữ vai trò quyết định, phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện có vai trò rất quan trọng.
Để Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 triển khai có hiệu quả, thì Chiến lược này cần thực hiện đồng bộ với Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020, Chương trình cải cách hành chính, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì hiệu quả sẽ cao hơn.
C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế qua 5 năm thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thông pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24.5.2005 của Bộ Chính trị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định có một số đề xuất, kiến nghị như sau:
1. Hiện nay cùng điều chỉnh một vấn đề ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng có hai văn bản Luật, đó là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định những nội dung mang tính nguyên tắc trong công tác ban hành văn bản Quy phạm pháp luật cũng như trình tự, thủ tục ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật ở Trung ương và Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004. Kiến nghị nên hợp nhất hai văn bản Luật này thành Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật, theo đó giảm bớt thẩm quyền ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của UBND, chỉ còn lại dưới hình thức là Quyết định của UBND.
2. Quốc hội cần nhanh chóng thông qua Luật Phổ biên giáo dục pháp luật và bổ sung, hoàn thiện một số chủ trương, chính sách cụ thể về công tác PBGDPL cho phù hợp với tình hình mới và yêu cầu đặt ra hiện nay.
3. Quy trình xây dựng pháp luật hiện nay thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương đã từng bước đi vào nề nếp, nhưng vẫn còn tình trạng nhiều văn bản Luật đã được Quốc hội thông qua có hiệu pháp lực pháp luật nhưng vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Đề nghị khắc phục tình trạng này, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện thống nhất và đạt hiệu quả.
4. Các giải pháp tổ chức thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam cần có sự thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện chiến lược cải cách Tư pháp; cải cách hành chính gắn với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội sẽ phát huy hiệu quả cao hơn.

Trên đây là tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/4/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo UBTV Quốc hội và Ban chỉ đạo sơ kết biết, chỉ đạo./.

                                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Nơi nhận :





                        CHỦ TỊCH
- UBTV Quốc hội;
     
- BCĐ sơ kết thực hiện Kế hoạch số 900/UBTVQH;

- Chính phủ;

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;



                      

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;  

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;                                                                            
- Giám đốc Sở Tư pháp;
- VKSND, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh;                                                   Nguyễn Văn Thiện
- Lãnh đạo VP;
   
- Lưu: VT, K1, K11, K12 (XH.22b).
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